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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kế hoạch số 269/KH-LTT-CK ngày 29 tháng 4 năm 2022 về Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 2. Quyết định số 195/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
Phụ lục 4. Quyết định số ...../QĐ-LTT-TC ngày ... tháng ... năm 2022 về việc kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí - bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022


[bookmark: _Toc90112369]2.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện (P.Quản trị - Dịch vụ)
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
* Mở đầu: 
Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện là 3 yếu tố quan trọng quyết định thành công trong công tác đào tạo. Chính vì vậy, Nhà trường và khoa Cơ khí luôn đầu tư mạnh về 3 yếu tố trên nhằm phục vụ tốt nhất cho người học, cụ thể:
- Có đầy đủ hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
- Chủng loại, số lượng các thiết bị đào tạo đầy đủ đáp ứng quy mô và yêu cầu của chương trình đào tạo. Hàng năm, Nhà trường yêu cầu các bộ phận quản lý các phòng học, phòng chức năng giám sát, đánh giá về điều kiện phòng, xưởng thực hành để nhà trường kịp thời lên kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hoặc đã lỗi thời.
- Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, phù hợp với quy hoạch nội bộ, thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp đặt và thực hành, đảm bảo các điều kiện hoạt động, các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường cho các xưởng thực hành. Thiết bị, dụng cụ đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Trong những năm qua, Nhà trường đã đầu tư, mua sắm bổ sung các máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo chính như các thiết bị, máy thuộc thế hệ mới, máy PLC, hệ thống thủy lực, khí nén ,vv... luôn đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện đại.
Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình, tạp chí, tài liệu tham khảo, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học.
Việc bảo trì sửa chữa những hư hỏng về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thực hành luôn đảm bảo đúng qui trình tiến độ. Các hệ thống điện, nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy luôn đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường
* Những điểm mạnh: 
Địa điểm trường rất thuận tiện cho việc giao thông, đi lại, học tập, giảng dạy của người học, giảng viên, cán bộ quản lý và các hoạt động của Nhà trường. Môi trường đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh, an toàn, yên tĩnh cho giảng dạy và học tập.
Các công trình bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách giữa khu lý thuyết và thực hành, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, vận hành thiết bị. Các công trình được thực hiện đúng công năng và được bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo hoạt động bình thường.
Các thiết bị đào tạo đảm bảo đủ số lượng và yêu cầu về công nghệ đáp ứng 100% yêu cầu của chương trình đào tạo.
Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo đủ số lượng và yêu cầu về công nghệ đáp ứng 100% yêu cầu của chương trình đào tạo.
Thư viện có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, các hệ thống máy tính được kết nối Internet đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của giảng viên và người học
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường thêm số lượng phòng học chuyên môn hóa, máy móc thiết bị thực hành công nghệ cao nhằm tăng quy mô đào tạo chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật cơ khí. 
Mua các giáo trình dạng Ebook tích hợp vào thư viện điện tử để phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo, nhằm giảm bớt việc lưu trữ các giáo trình giấy.
Điểm đánh giá tiêu chí 5: 16 điểm
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Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo. (P.Quản trị - Dịch vụ)
Mô tả, phân tích, nhận định
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM được thành lập từ năm 1986, mặt bằng tổng quy hoạch 50.646,6 m2 với các dãy nhà được thiết kế và mã hóa bằng các ký hiệu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Khoa Cơ khí được bố trí tại dãy nhà D, H và đưa vào sử dụng từ trước khi Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập. Các hạng mục, công trình đều được nghiệm thu và đạt chuẩn (5.1.01 – Hồ sơ hoàn công các công trình, hạng mục; Hình ảnh dãy nhà D, H khoa Cơ khí).
Hiện tại, Cơ sở vật chất của trường khang trang, sạch đẹp, đầy đủ các phòng học, thiết bị đào tạo đảm bảo cho quy mô sinh viên hiện có của Trường. Về cơ sở vật chất, hệ thống phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá được thiết kế và xây dựng rộng rãi, thoáng mát sử dụng đúng công năng đạt quy định từ 60 m2 trở lên cho mỗi phòng học (5.1.02 - Bản vẽ các hạng mục công trình).
Hiện nay hệ thống phòng học, giảng đường, xưởng thực hành phục vụ đào tạo cho chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí của khoa bao gồm: 80 phòng học, giảng đường với diện tích là: 7842,8m2, trung bình là trên 60m2/phòng, 25 xưởng thực hành và 01 phòng thí nghiệm với tổng diện tích là: 2.576m2 và 17 phòng máy vi tính với diện tích là 1.155m2 (5.1.03- Bảng tổng hợp diện tích các phòng học lý thuyết, phòng thực hành).
Tất cả các phòng học, xưởng thực hành, thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa có hệ thống bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đáp ứng công tác đào tạo của ngành Kỹ thuật cơ khí. Đáp ứng cho mỗi lớp học lý thuyết không quá 50 sinh viên; lớp học thực hành không quá 25 sinh viên. Vì là ngành học yêu cầu cần phải có các loại phòng học nghiên cứu, thực hành, trao đổi thảo luận, nên nhà trường đã xây dựng các phòng lý thuyết chuyên môn (kết hợp giảng dạy thực hành trên máy tính và lý thuyết thực tiễn), phòng phương pháp hoặc phòng lý thuyết dùng để giảng dạy các môn thuần lý thuyết, xưởng thực hành dùng để sinh viên thực hành những nội dung lý thuyết đã lĩnh hội của ngành nghề. Tất cả mọi hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên đều diễn ra tại mỗi phòng học chuyên biệt phù hợp với tính chất của môn học yêu cầu.
Tại các xưởng thực hành, được Nhà trường bố trí, lắp đặt máy móc, thiết bị theo đúng thiết kế kỹ thuật của chương trình đào tạo và đảm bảo vị trí trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, nhóm và từng cá nhân. Các thiết bị chính đều có quy trình vận hành, quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát gần mỗi thiết bị (5.1.04 - Nội quy sử dụng máy, thiết bị; Nội qui xưởng thực hành).
Hàng năm, Nhà trường yêu cầu đơn vị quản lý các phòng học, phòng chức năng rà soát, kiểm tra và đánh giá điều kiện, mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất của các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, giảng đường để báo cáo Hiệu trường kịp thời có kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hoặc đã lỗi thời để phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo (5.1.05- Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho các chương trình đào tạo; Dự trù kinh phí sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị).
[bookmark: _GoBack]Bên cạnh đó, Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu, cung cấp điện ổn định đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho sinh hoạt, học tập, thực tập và mọi hoạt động khác của nhà trường. Hệ thống điện nội bộ được thiết kế thi công đảm bảo mỹ quan, an toàn theo tiêu chuẩn xây lắp điện đến các khu vực chức năng. Tại các xưởng và các khu vực hoạt động được thiết kế hợp lý, đảm bảo đủ công suất cho các thiết bị hoạt động, tất cả đều có hệ thống ngắt điện bảo vệ tự động khi có sự  cố xảy ra (5.1.06 - Hồ sơ trạm biến áp; 5.1.07 – Hợp đồng cung cấp điện, Hóa đơn tiền điện).
Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho sinh viên, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường (5.1.08 – Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước uống của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh).
Các nhà xưởng thực hành bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ khoa học và sư phạm, có hệ thống thông gió, hệ thống ánh sáng, nguồn điện đầy đủ; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5: 2 điểm
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